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ĐƠN XIN DỰ TUYỂN
APPLICATION FORM
	Vị trí dự tuyển

Post Applied for
	

	Tên (Tiếng Anh nếu có):
	
	Tên Tiếng Việt:
	     

	Name in  English (if any)
	
	Name in Vietnamese
	

	Địa chỉ:
	
	Điện thoại:
	
	Thư ĐT:
	     

	Address:
	
	Telephone:
	
	Email:
	

	Giới tính:
	
	Tuổi:
	
	Ngày sinh:
	
	Chiều cao:
	
	Cân nặng:
	

	Sex
	
	Age
	
	Date of Birth
	
	Height
	
	Weight
	

	Quốc tịch:
	
	Dân tộc:
	
	Tôn giáo:
	

	Nationality
	
	Nation
	
	Religion
	

	Số CMND:
	
	Ngày cấp:
	
	Nơi cấp:
	

	ID Number
	
	Date
	
	Issued by
	

	Tình trạng gia đình:
	 FORMCHECKBOX 
    Độc thân
	 FORMCHECKBOX 
   Đã kết hôn
	 FORMCHECKBOX 
  Tình trạng khác

	Marital Status
	Single
	Married
	Other

	Bạn đã tham gia Bảo hiểm xã hội chưa?
	 FORMCHECKBOX 
   Có
	 FORMCHECKBOX 
  Chưa
	Số sổ BHXH (nếu có)
	

	Are registered for SHU Insurance?
	Yes
	No
	Insurance book number (If any)
	

	Bạn có quan hệ họ hàng với ai đang làm việc tại PSC Việt Nam không?
	 FORMCHECKBOX 
  Có
	 FORMCHECKBOX 
  Không
	Tên:
	

	Do you have relatives working in PSC Vietnam?
	Yes
	No
	Name
	


TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN (PROFESSIONAL QUALIFICATIONS)
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS)

	Trung học/Cao đẳng, Đại học, Cao học
High Schools/Colleges, Universities Attended, Master
	Chứng chỉ, Bằng cấp

Certificates Obtained
	Từ

From
	Đến

To

	     
	     
	
	

	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     

	
	
	
	

	
	
	
	


	Trình độ chuyên môn khác:       

	     

	Other Professional Qualifications        

	     


KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
(WORKING EXPERIENCE)

Vui lòng điền thông tin từ Công ty gần đây nhất (Start from the present company backward)

	Tên các Công ty đã làm trước đây

Name of companies
	Chức vụ

Position
	Mức Lương

Salary
	Thời gian
From -   To
	Lý do nghỉ việc

Reasons for leaving

	1.     
	
	
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     
     
     
     
     
     



	2.     
	     
	     
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

	3.      
	     
	     
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     
     
     
     
     
     

	4.      
	     
	     
	     
	     

	Mô tả công việc đã làm (Job Description):

     
     
     
     

 FORMTEXT 
     

 FORMTEXT 
     
     


TÊN NGƯỜI THAM CHIẾU 
REFERENCES
	Tên người tham chiếu

Name
	Chức vụ

Position
	Địa chỉ

Address
	Điện thoại

Telephone
	Đã biết mấy năm

Years known

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     


	Bạn có bất cứ căn bệnh nặng nào không?                   
 FORMCHECKBOX 
 Có                FORMCHECKBOX 
  Không
	     

	Do you suffer from any serious illness?              
 Yes                       No
	

	Bạn đã từng bị tuyên án là có tội bởi bất cứ tòa án nào không?         
 FORMCHECKBOX 
 Có             FORMCHECKBOX 
  Không
	     

	Have you ever been charged in court before?                                                Yes                    No
	


	Trong trường hợp khẩn cấp thông báo:
	     
	Quan hệ:
	     

	Notify in case of emergency 
	
	Relationship
	

	Địa chỉ:
	     
	Điện thoại
	     

	Address
	
	Telephone
	


	Mức lương mong muốn:
	

	Expected Salary
	

	Thời gian có thể bắt đầu công việc:

Time can start work 
	     


	Ngày viết đơn:
	     
	Tên người viết đơn
	     
	Ký tên
	     

	Date:
	
	Full name
	
	Signature
	


*Hướng dẫn:

- Ứng viên điền đầy đủ thông tin vào các ô trống từ trang 1 đến trang 3.

- Kích đúp vào ô vuông trong các lựa chọn đánh dấu: Default Value, Kích Checked để đánh dấu, not Checked nếu hủy đánh dấu.

- Đơn xin việc phải ghi đầy đủ các thông tin và ảnh cá nhân.

* Use of this Application Form: 

- Candidates fill up information in pages from 1 to 3.

- Double click in the square to remark to open the Check Box window and do as follows: Click Checked to remark or Not Checked to delete remark. 

- Application Form must be completed with details of personal information and picture (size 3x4). 








Ảnh cá nhân bắt buộc





Requested


Photo





  NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN THỨ NHẤT:


  ( Comments / Assessments by 1st Interviewer ) :


1. Rất tốt/ Exellent: (90-100%: 9-10 points)     2. Tốt/ Good: (80-90%: 8-9 points)    3. Khá/ Fair (reached): (70-80%: 7-8 points)    


4. Trung bình/ Average (not reached): < 70%: < 7 points)


Ghi chú/ Note: (70-100%: 7-10 points): Đạt yêu cầu/ Reached


 - Trình độ học vấn/ Qualification/ (2.5 points):


-  Kinh nghiệm/ Experience (3 points):


-  Con người/ Human (2 points):


-  Kỹ năng Tiếng Anh/ English skills (1.5 points):


- Kỹ năng Giao tiếp/ Communication skills (1 points):


TÊN ( Name ) :......................................................KÝ TÊN ( Signature ) :......................................................................


CHỨC VỤ (Position):...........................................NGÀY ( Date ) :................................................................................









































TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


 CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	


















































NHẬN XÉT / ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHỎNG VẤN THỨ HAI:


( Comments / Assessments by 2nd Interviewer ) :


1. Rất tốt/ Exellent: (90-100%: 9-10 points)     2. Tốt/ Good: (80-90%: 8-9 points)    3. Khá/ Fair (reached): (70-80%: 7-8 points)    


4. Trung bình/ Average (not reached): < 70%: < 7 points)


Ghi chú/ Note: (70-100%: 7-10 points): Đạt yêu cầu/ Reached


 - Trình độ học vấn/ Qualification/ (2.5 points):


-  Kinh nghiệm/ Experience (3 points):


-  Con người/ Human (2 points):


-  Kỹ năng Tiếng Anh/ English skills (1.5 points):


- Kỹ năng Giao tiếp/ Communication skills (1 points):


TÊN (Name ) :......................................................KÝ TÊN ( Signature ) :......................................................................


CHỨC VỤ (Position):...........................................NGÀY ( Date ) :...............................................................................



































TÊN ( Name ) :	KÝ TÊN ( Signature ) :	


CHỨC VỤ ( Position ) : 	NGÀY ( Date ) :	





PHẦN DÀNH CHO PHÒNG HCNS


(For HR & Admin Dept.)	  	      Ngày vào làm việc (Date joined) :................................................	


	Ngạch lương (Grade) :..................................................................


	Lương cơ bản (Basic Salary) :......................................................


	Lương thử việc (Salary on Probation) :........................................


	Lương sau thử việc (Salary as confirmed staff) :.............................


	Phụ cấp (Allowances) : Theo Quy chế của Công ty.


Đi lại (Transpor) : ...................................................


Ăn uống (Food) :......................................................


Điện thoại (Telephone) :...........................................


Đào tạo (Training) :..................................................


Khác (Others) :.........................................................





ĐƯỢC PHÂN CÔNG ĐẾN PHÒNG  (Dept/ section assigned to) :....................................................................


THỬ VIỆC (Probation) TỪ (From).................................................ĐẾN (To)................................................


TÊN (Name) :.................................................KÝ TÊN (Signature) :.................................................................


CHỨC VỤ (Position) : ..................................NGÀY (Date) :............................................................................









































TÊN (Name) :	KÝ TÊN (Signature) :	


CHỨC VỤ (Position) : 	NGÀY (Date) :	











ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI (Approved by ) :


PHÓ GIÁM ĐỐC (Deputy Director )


TÊN (Name) :	KÝ TÊN (Signature) :	


 	NGÀY (Date) :	





GIÁM ĐỐC (General Director)





TÊN (Name) :	KÝ TÊN (Signature) :	


	NGÀY (Date ) :	












[image: image2]

